
Trung Tâm Tin Học

DANH SÁCH THÍ SINH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC A (THVP) - NGÀY 03/08/2014

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12020811288 17/04/1994 Tỉnh Đồng NaiAnHuỳnh Thị Mỹ1 IT06

11014001289 16/08/1993 Tỉnh Đồng NaiAnhNguyễn Thị Thúy2 IT06

12045801290 25/11/1990 Tỉnh Ninh BìnhAnhVũ Thị Vân3 IT06

13037311291 11/09/1995 Tỉnh Đồng NaiBảoTrần Đình4 IT06

13041141292 04/01/1994 Tỉnh Đồng NaiChâuHoàng Thị Minh5 IT06

13053741293 02/07/1992 Thành phố Hà NộiDungHoàng Vũ Thùy6 IT06

11003431294 30/10/1993 Tỉnh Bình PhướcDungTrần Thị Mỹ7 IT06

12025091295 24/07/1994DungTrần Thị Thùy8 IT06

12014511296 06/10/1994DuyTrần Đình9 IT06

12006851297 20/05/1994DuyênNguyễn Thị Hồng10 IT06

12019931298 04/04/1994ĐạtVương Bá11 IT06

11006671299 10/12/1992 Tỉnh Đồng NaiHảiKiều Công12 IT06

11005771300 04/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhHảoLê Thị13 IT06

12025601301 19/11/1994HằngHoàng Thị Thuý14 IT06

12045611302 04/03/1990 Thành phố Hải PhòngHằngNguyễn Thị Thu15 IT06

11005611303 21/04/1993 Tỉnh Đồng NaiHiểnĐặng Thế16 IT06

12045271304 10/05/1985 Tỉnh Thừa Thiên-HuếHiệuTôn Thất17 IT06

11000861305 18/02/1993 Tỉnh Đồng NaiHoaTrần Thị Quỳnh18 IT06

12025061306 10/04/1994 Tỉnh Đồng NaiHoàiLê Thị Ngọc19 IT06

12024321307 12/12/1994 Tỉnh Đồng NaiHồngTrần Thị Thu20 IT06

11008201308 20/08/1993 Tỉnh Bình PhướcHùngBùi Trí21 IT06

13047691309 14/07/1995 Tỉnh Đồng NaiHuyTrần Gia22 IT06

12025461310 20/03/1994HươngNguyễn Thị Diễm23 IT06

12024561311 10/03/1994 Tỉnh Đồng NaiHườngLê Thị Thu24 IT06

12021101312 01/01/1993LamTrần Thị Vân25 IT06

12020271313 21/07/1991LanMai Thị Thanh26 IT06

11007011314 28/11/1993 Tỉnh Đồng NaiLiênHoàng Thị27 IT06

12013191315 01/07/1994 Tỉnh Đồng NaiLinhĐặng Thị Ngọc28 IT06

12057051316 Tỉnh Đồng NaiLongTrần Văn29 IT06

12020701317 01/10/1994NgaNguyễn Thị30 IT06

12025881318 18/08/1993NghĩaChung Thanh31 IT06

13040991319 30/10/1995 Tỉnh Đồng NaiNguyênNguyễn Thị Thảo32 IT06

12014941320 20/02/1994OanhLê Thị Hoàng33 IT06

12024821321 16/10/1994 Tỉnh Quảng BìnhPhúNguyễn Thị Tài34 IT06

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn



Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

11001461322 02/10/1992 Tỉnh Lâm ĐồngPhúcQuách Văn35 IT06

13044661323 20/10/1995 Tỉnh Đồng NaiPhươngLê Thị36 IT06

12020041324 22/10/1993 Tỉnh Bình ThuậnPhươngNguyễn Thị Thu37 IT06

12014271325 06/10/1994 Tỉnh Thanh HoáQuangHoàng Huy38 IT06

12009651326 01/03/1994 Tỉnh Đồng NaiSâmHoàng Hải39 IT06

12025831327 04/01/1994 Tỉnh Kiên GiangSươngPhạm Thị Tuyết40 IT06

12014991328 20/08/1994 Tỉnh Đồng NaiSươngTrương Thị Thùy41 IT06

13043911329 09/11/1995 Tỉnh Đồng NaiTâmĐoàn Thị Thanh42 IT06

12019801330 04/11/1994TuấnTô Duy43 IT06

12020961331 25/07/1994 Tỉnh Đồng NaiTuyếnTrần Văn44 IT06

12004981332 01/05/1993 Tỉnh Đồng NaiThànhPhạm Văn45 IT06

12025571333 01/10/1994 Tỉnh Nghệ AnThơmNguyễn Thị46 IT06

12010391334 24/08/1994 Tỉnh Nghệ AnThúyTrần Thị47 IT06

12025871335 10/02/1994ThưLê Thị48 IT06

13054011336 15/03/1989 Tỉnh Hậu GiangThừaNguyễn Văn49 IT06

12020031337 22/12/1994ThươngHà Thị Hồng50 IT06

12024551338 07/08/1993TrangBùi Thị51 IT06

12003751339 09/05/1994 Tỉnh Đồng NaiTrangNguyễn Thị Thùy52 IT06

12021061340 09/08/1993TrangPhạm Huyền53 IT06

11007331341 14/10/1992TrangPhạm Thị Thu54 IT06

12024741342 23/10/1993 Tỉnh Thanh HoáTrangPhùng Thị Thùy55 IT06

12006011343 10/11/1992ViTrần Nguyễn Ngọc Tường56 IT06

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn


